
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3
Bảng nhân, bảng chia 7, 8, 9 · sách Kết nối tri thức

Tuần 5

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tính nhẩm

7  4 = 8  2 = 8  8 = 7  8 = 9  2 =

7  10 = 8  10 = 8  3 = 7  1 = 7  7 =

7  6 = 9  1 = 9  7 = 9  4 = 7  2 =

Bài 2: Tính nhẩm

90 : 9 = 45 : 9 = 24 : 8 = 54 : 9 = 7 : 7 =

42 : 7 = 9 : 9 = 56 : 8 = 21 : 7 = 8 : 8 =

Bài 3: Số?

35 : = 5 : 8 = 5 : 8 = 3  7 = 70

 7 = 42 7 = 42 14 : = 2 8 = 32

Bài 4: Điền dấu >, <, =

9  10 10  9 8  8 8  6 7  10 8  5

8  5 3  7 7  2 2  7 9  8 8  9

Bài 5: Bài toán

1. Mỗi hàng có 8 bạn. Hỏi 7 hàng như thế có bao nhiêu bạn?

2. Có 72 l  nước mắm rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước
mắm?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 5

Bài 1: Tính nhẩm

7  4 = 28 8  2 = 16 8  8 = 64 7  8 = 56 9  2 = 18 7  10 = 70 8  10 = 80
8  3 = 24 7  1 = 7 7  7 = 49 7  6 = 42 9  1 = 9 9  7 = 63 9  4 = 36
7  2 = 14

Bài 2: Tính nhẩm

90 : 9 = 10 45 : 9 = 5 24 : 8 = 3 54 : 9 = 6 7 : 7 = 1 42 : 7 = 6 9 : 9 = 1 56 : 8 = 7
21 : 7 = 3 8 : 8 = 1

Bài 3: Số?

35 : 7 = 5 40 : 8 = 5 24 : 8 = 3 10  7 = 70 6  7 = 42 7  6 = 42 14 : 7 = 2
8  4 = 32

Bài 4: Điền dấu >, <, =

9  10 = 10  9 8  8 > 8  6 7  10 > 8  5 8  5 > 3  7 7  2 = 2  7 9  8 = 8  9

Bài 5: Bài toán

1. 7 hàng có số bạn là: 8  7 = 56 (bạn). Đáp số: 56 bạn.
2. Mỗi can có số lít nước mắm là: 72 : 9 = 8 (l). Đáp số: 8 l  nước mắm.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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